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BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị

Thời điểm báo cáo: 14/02/2025
Loại tài sản: Tất cả

Chi tiết bậc tài sản: 1
Cấp hành chính: Tất cả

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông;

Tài sản Số lượng Diện tích

Hiện trạng sử dụng

Quản lý nhà nước
Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng
khác

Không kinh doanh Kinh doanh Cho thuê Liên doanh,
liên kết

Sử dụng
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Sở Giáo Dục và Đào Tạo 5.984

I.1. Trường THPT Ba Gia 289

1. Đất 2 20.706,40 20.706,40

2. Nhà 15 7.575,94 7.575,94

3. Tài sản cố định khác 272 272,0

I.2. Trường THPT Trần Quốc Tuấn 327

1. Đất 1 24.726,0 3.580,0 21.146,0

2. Nhà 8 8.044,0 8.044,0

3. Tài sản cố định khác 318 318,0

I.3. Trường THPT Chuyên Lê Khiết 227
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1. Đất 1 22.156,0 22.156,0

2. Nhà 7 6.980,0 6.980,0

3. Tài sản cố định khác 219 219,0

I.4. Trường THPT  Lê Trung Đình 294

1. Đất 1 20.300,0 20.300,0

2. Nhà 5 6.134,95 6.134,95

3. Tài sản cố định khác 288 288,0

I.5. Trung tâm Giáo dục thường xuyên
tỉnh Quảng Ngãi 202

1. Đất 2 4.786,0 4.786,0

2. Nhà 13 4.059,0 4.059,0

3. Tài sản cố định khác 187 187,0

I.6. Trường THPT Bình Sơn 307

1. Đất 2 27.500,70 27.500,70

2. Nhà 11 6.534,60 6.534,60

3. Tài sản cố định khác 294 292,0 1,0 1,0

I.7. Trường THPT Trần Kỳ Phong 86

1. Đất 1 22.000,0 22.000,0
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2. Nhà 11 10.309,22 10.309,22

3. Tài sản cố định khác 74 74,0

I.8. Trường THPT Lê Quý Đôn 239

1. Đất 2 12.778,20 12.778,20

2. Nhà 12 5.568,32 5.568,32

3. Tài sản cố định khác 225 225,0

I.9. Trường THCS và THPT Vạn
Tường 124

1. Đất 3 104.462,0 104.162,0 300,0

2. Nhà 18 6.467,0 6.467,0

3. Tài sản cố định khác 103 103,0

I.10. Trường THPT Trà Bồng 159

1. Đất 2 25.697,60 25.697,60

2. Nhà 15 5.787,17 5.787,17

3. Tài sản cố định khác 142 142,0

I.11. Trường THPT Võ Nguyên Giáp 214

1. Đất 2 11.629,0 11.629,0

2. Nhà 13 8.451,0 8.451,0
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3. Tài sản cố định khác 199 198,0 1,0

I.12. Trường THPT Sơn Mỹ 203

1. Đất 2 36.600,0 24.271,0 12.329,0

2. Nhà 15 6.984,20 6.974,20 10,0

3. Tài sản cố định khác 186 186,0

I.13. Trường THPT số 1 Tư nghĩa 153

1. Đất 1 22.858,0 22.858,0

2. Nhà 15 8.959,0 8.959,0

3. Tài sản cố định khác 137 137,0

I.14. Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa 136

1. Đất 1 17.691,0 17.691,0

2. Nhà 13 7.082,0 7.082,0

3. Tài sản cố định khác 122 122,0

I.15. Trường THPT Thu Xà 55

1. Nhà 12 5.211,90 5.211,90

2. Tài sản cố định khác 43 38,0 5,0

I.16. Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành 150
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1. Đất 2 18.408,0 18.408,0

2. Nhà 16 8.509,0 8.509,0

3. Tài sản cố định khác 132 131,0 1,0

I.17. Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành 122

1. Đất 1 8.778,0 8.328,0 450,0

2. Nhà 11 5.680,0 5.680,0

3. Tài sản cố định khác 110 99,0 4,0 7,0

I.18. Trường THPT Phạm Văn Đồng 166

1. Đất 1 26.076,20 26.076,20

2. Nhà 7 7.246,0 7.246,0

3. Tài sản cố định khác 158 158,0

I.19. Trường THPT Số 2 Mộ Đức 88

1. Đất 1 35.184,0 35.184,0

2. Nhà 8 5.399,0 5.399,0

3. Tài sản cố định khác 79 79,0

I.20. Trường THPT Trần Quang Diệu 171

1. Đất 1 17.130,60 17.130,60
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2. Nhà 20 11.032,0 11.032,0

3. Tài sản cố định khác 150 150,0

I.21. Trường THPT  số 1 Đức Phổ 221

1. Đất 3 18.698,0 18.698,0

2. Nhà 7 3.151,54 3.151,54

3. Tài sản cố định khác 211 210,0 1,0

I.22. Trường THPT số 2  Đức Phổ 28

1. Đất 2 34.225,0 34.225,0

2. Nhà 19 2.739,0 2.739,0

3. Tài sản cố định khác 7 7,0

I.23. Trường THPT Sơn Hà 78

1. Đất 3 13.984,0 13.157,0 827,0

2. Nhà 11 4.109,0 3.859,0 250,0

3. Tài sản cố định khác 64 63,0 1,0

I.24. Trường THPT Ba Tơ 54

1. Đất 2 21.693,40 21.693,40

2. Nhà 21 11.992,90 11.992,90
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3. Tài sản cố định khác 31 31,0

I.25. Trường THPT Lý Sơn 83

1. Đất 1 13.820,0 11.900,0 1.920,0

2. Nhà 11 4.087,0 4.087,0

3. Tài sản cố định khác 71 71,0

I.26. Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 153

1. Đất 2 19.232,0 19.232,0

2. Nhà 10 6.652,40 6.652,40

3. Tài sản cố định khác 141 141,0

I.27. Trường THPT Tây Trà 153

1. Đất 2 31.379,0 31.379,0

2. Nhà 23 8.219,14 8.219,14

3. Tài sản cố định khác 128 128,0

I.28. Trường Trung học phổ thông
Minh Long 155

1. Đất 1 10.000,0 10.000,0

2. Nhà 13 3.969,18 3.969,18

3. Tài sản cố định khác 141 141,0
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I.29. Trường THPT Quang Trung 158

1. Đất 1 25.911,50 25.911,50

2. Nhà 11 5.249,58 5.249,58

3. Tài sản cố định khác 146 146,0

I.30. Trường  THPT Phạm Kiệt 80

1. Đất 2 6.935,30 6.935,30

2. Nhà 10 3.419,33 3.419,33

3. Tài sản cố định khác 68 68,0

I.31. Trường THPT Huỳnh Thúc
Kháng 79

1. Đất 1 5.986,0 5.986,0

2. Nhà 13 5.015,0 5.015,0

3. Tài sản cố định khác 65 65,0

I.32. Trường THPT Chu Văn An 166

1. Đất 2 16.131,50 16.131,50

2. Nhà 14 6.969,50 6.969,50

3. Tài sản cố định khác 150 150,0

I.33. Trường THPT  Nguyễn Công
Phương 115
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1. Đất 1 6.537,0 6.537,0

2. Nhà 7 2.644,0 2.644,0

3. Tài sản cố định khác 107 107,0

I.34. Trường THPT  Nguyễn Công
Trứ 78

1. Đất 1 15.491,0 15.491,0

2. Nhà 9 9.037,0 9.037,0

3. Tài sản cố định khác 68 68,0

I.35. Trường THPT Lương Thế Vinh 166

1. Đất 2 27.547,0 27.547,0

2. Nhà 10 7.515,38 7.353,38 162,0

3. Tài sản cố định khác 154 154,0

I.36. Trường  Phổ thông dân tộc nội
trú -trung học phổ thông tỉnh Quảng
Ngãi

105

1. Đất 1 14.603,0 14.603,0

2. Nhà 12 6.910,60 6.910,60

3. Tài sản cố định khác 92 92,0

I.37. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo
dục hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi 85

1. Đất 1 8.976,0 8.976,0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2. Nhà 9 3.282,0 3.282,0

3. Tài sản cố định khác 75 75,0

I.38. Trường THCS và THPT Phó
Mục Gia 155

1. Đất 2 38.802,10 38.802,10

2. Nhà 14 7.539,26 7.539,26

3. Tài sản cố định khác 139 139,0

I.39. Trường THCS - THPT Phạm
Kiệt 122

1. Đất 3 15.726,50 15.726,50

2. Nhà 11 4.277,04 3.379,64 897,40

3. Tài sản cố định khác 108 98,0 1,0 9,0

I.40. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào
tạo 38

1. Đất 1 2.083,0 1.923,0 160,0

2. Nhà 7 4.457,50 4.457,50

3. Ô tô 2 2,0

4. Tài sản cố định khác 28 28,0

Tổng cộng 5.984

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công , ngày ..... tháng ..... năm ......

Thời gian xuất báo cáo: 14/02/2025 13:55:42
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